	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

TRUNG TÂM BDNVHH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỜI KHÓA BIỂU

LỚP  43LTCĐNL3; 43LTCĐNM3
Tuần từ  01-07/8/2016
	Lớp
	Tiết

5
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Phòng học

	
	
	01/8
	02/8
	03/8
	04/8
	05/8
	06/8
	07/8
	

	43LTCĐNL3
	C
	Điều động3
(N.Hùng)
	Khí tượng

(Đ. Lợi)
	LBT

(Q.Tú)
	Công ước

(Tr.X.Tá)
	Thiên Văn
(A.Tú)
	
	
	P.1 Tầng 2 Xưởng

	43LTCĐNM3
	C
	TĐTT2

(T.Trường)
	TĐTT2

(T.Trường)
	T.Anh CN

(T.Kiên)
	T.Anh CN

(T.Kiên)
	TBTĐN
(Q.Vinh)
	
	
	P.2  Tầng 2 Xưởng

	43SCNB4
	S
	
	
	Anh văn
(L.Hùng)
	An Toàn ANHH

(L.Vinh)
	
	
	
	P.1 Tầng 2 Xưởng

	43SCNM4
	S
	
	
	Anh văn
(L.Hùng)
	An Toàn ANHH

(L.Vinh)
	
	
	
	P.1 Tầng 2 Xưởng

	Họ Tên GV – HLV
	Chức danh
	Đ thoại LT
	Họ Tên GV - HLV
	Chức danh
	Đ thoại LT
	GHI CHÚ

	Phạm Mạnh Cường
	G.đốc TT ĐBDBDNV
	0913242739
	Cao Đức Bản
	TP ĐBCLĐT
	0934509264
	

	Nguyễn Văn Trọng
	TK ĐKTB
	0912238348
	Đặng Lê Vinh
	PTP ĐBCLĐT
	0912303853
	

	Thái Văn Khoa
	PTK ĐKTB
	0984354579
	Lê Thanh Sơn
	Giảng viên
	0983758159
	

	Bùi Anh Tú
	Giảng viên
	0913354280
	Trần Xuân Tá
	Giảng viên
	0912423038
	

	Phạm Ngọc Anh
	Giảng viên
	0934305618
	Đỗ Đức Lợi
	Giảng viên
	0903583583
	

	Vũ Thanh Hải
	Giảng viên
	0904925208
	Đỗ Văn Quyết
	Giảng viên
	01276046790
	

	Trần Thị Thanh Nga
	Giảng viên
	01263406909
	Hoàng Văn Hương
	Giảng viên
	0912489133
	

	Hoàng Ngọc Tuấn
	Giảng viên
	0912160097
	Nguyễn Đăng Đông
	Giảng Viên
	0984354608
	

	Bùi Quang Thụ
	Giảng viên
	0912990009
	Nguyễn Chiến Thắng
	Giảng viên
	0915361310
	

	Lương Văn Hải
	Giảng viên
	0904186762
	Quách Thị Vinh
	Giảng viên
	0983017681
	

	Trịnh Ngọc Nam
	Giảng viên
	0912793542
	Đỗ Duy Cường
	Giảng viên
	0936566556
	

	Vũ Ngọc Hùng
	Giảng viên
	0936638682
	Nguyễn Quang Tú
	Giảng viên
	0912811521
	

	Chu Đình Hà
	TK MKT
	0913560504
	Trần Đức Hòa
	PTK MKT
	0904072672
	

	Lê Văn Chung
	Giảng Viên
	0988778498
	Nguyễn Trung Kiên
	Tổ trưởng Tiếng Anh
	0914556183
	

	Nguyễn Hữu Hưng
	PTK ĐĐT
	0914508508
	Phạm Hồng Dương
	Giảng viên
	0902236868
	

	Bùi Thanh Tùng
	Giảng viên
	0917456886
	Lê Anh Phong
	Giảng viên
	01222826996
	

	Phạm Quang Vinh
	Giảng viên
	0968582156
	Lê Đức Tuấn
	TK Cơ khí
	0904116867
	

	Lê Huy Thụ
	Giảng viên
	0942127286
	Trần Thành Bình
	Giảng viên
	0912609282
	

	Vũ Huy Trường
	Giảng viên
	0907338747
	Phạm Văn Đức
	Giảng Viên
	0936734689
	


                 TRUNG TÂM ĐTBDNVH
